
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26030

9-

18002

9

Lê Quốc 

Danh

5974/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/2/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07508300

9238

Nhà thuốc 

Lê Phương 

5

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

số 5 Điểu 

Xiển, tổ 1, 

khu phố Bàu 

Trâm, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

11256 11257 19/03/29 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 21 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

2

H19.1

2-

26031

0-

18000

8

Đinh Thị 

Nguyên 

10261/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/10/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

03619302

0483

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

2733

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

1206-1208 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 22, 

Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai 

11258 11259 24/03/29 Cấp mới

3

H19.1

2-

26031

2-

18007

2

Nguyễn 

Phượng 

Hoàng Yến

10584/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

09/03/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07919601

6662

Nhà thuốc 

Minh Hằng 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 1, đường 

Lý Văn Sâm, 

Tổ 4, Khu 

phố 6, 

phường Tam 

Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai

11260 11261 24/03/29 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

4

H19.1

2-

26031

1-

18005

5

Nguyễn 

Thị Thảo 

Vi

10092/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/08/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 

đẳng

07519400

3772

Quầy thuốc 

Thảo Vi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 268, 

đường tỉnh 

766, ấp Trung 

Nghĩa, xã 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

11262 11263 19/03/29 Cấp mới

5

H19.1

2-

26031

2-

18002

8

K' BRÒI

9863/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

17/04/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

06806600

3706

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

NHÀ 

THUỐC 

MAI 

TRÂM

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 117, 

đường Hùng 

Vương, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

11264 11265 19/03/29 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

6

H19.1

2-

26031

3-

18002

6

Nguyễn 

Hoàng Duy 

Phương

10560/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/2/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

08009801

1557

Nhà thuốc 

Phương 

Nhung 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Thửa đất số 

5, tờ bản đồ 

số 27, khu 

phố 1, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

11266 11267 19/03/29 Cấp mới

7

H19.1

2-

26031

5-

18001

2

Nguyễn 

Hoài Thư

10531/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

02/02/26

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07530001

4698

Nhà thuốc  

Lê Phương 

6

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

240 đường 

Hàm Nghi, tổ 

21A, khu phố 

Ruộng Hời, 

phường Bảo 

Vinh, tỉnh 

Đồng Nai

11268 11269 19/03/29 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

8

H19.1

2-

26031

3-

18006

0

Ka Liễu

1271/

ĐNAI-

CCHN

D

18/11/201

4

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519000

7912

Quầy thuốc 

Việt Liễu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

SN 11, ấp 

Hiệp Nghĩa, 

xã Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

11270 11271 19/03/29 Cấp mới

9

H19.1

2-

26031

1-

18006

2

Phan Vũ 

Hoài 

Thương

7255/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/01/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07519702

2544

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Dr Nhân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 831, 

đường Đồng 

Khởi, khu 

phố 7, 

phường Tân 

Triều, tỉnh 

Đồng Nai

11272 11273 24/03/29 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

10

H19.1

2-

26031

1-

18006

6

Vũ Thị 

Trang

9891/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/05/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

02619100

8607

Nhà thuốc 

Sơn Nghĩa

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 446/50, tổ 

13, khu phố 

32, phường 

Long Bình, 

tỉnh Đồng 

Nai

11274 11275 24/03/29 Cấp mới

11

H19.1

2-

26031

6-

18000

9

Hồ Sĩ 

Chung

16921/

CCHN-

D-SYT-

HCM

12/12/24

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

06609400

8830

Nhà thuốc 

Trí Tâm 

125

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 48, tổ 16, 

ấp Phú Sơn, 

đường Bắc 

Hòa - Phú 

Sơn, xã Bình 

Minh, tỉnh 

Đồng Nai

11276 11277 24/03/29 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

12

H19.1

2-

26031

6-

18005

5

Đoàn Kim 

Trâm

19479/

CCHN-

D-SYT-

HCM

31/10/202

5

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

07519300

9042

Nhà thuốc 

Quý Chức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

222 Đường 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

tổ 9, khu phố 

4A, phường 

Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai

11278 11279 24/03/29 Cấp mới

13

H19.1

2-

26031

6-

18006

1

Phan Thị 

Thu Hoàn

18039/

CCHN-

D-SYT-

HCM

05/06/25

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

06019301

3322

Nhà thuốc 

Hiếu 

Nguyệt

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

A24/8C, 

đường 

Nguyễn 

Thông, khu 

phố KP5 An 

Bình, phường 

Trấn Biên, 

tỉnh Đồng 

Nai

11280 11281 24/03/29 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

14

H19.1

2-

26031

7-

18005

8

Nguyễn 

Thị Hải

5839-

25/CC

HN-D-

SYT-

NA

29/12/202

5

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ đại 

học

04019701

1247

Nhà thuốc 

Minh Châu 

68

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Không bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

số 161 đường 

Phạm Văn 

Diêu, khu 

phố 3, 

phường Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

11282 11283 24/03/29 Cấp mới

15

H19.1

2-

26030

4-

18002

7

Lê Thị 

Bích 

Phượng

9784/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/03/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07019000

6851

Địa điểm kinh 

doanh chi 

nhánh Công Ty 

Cổ Phần Dược 

Phẩm An 

Khang Pharma 

tại Đồng Nai - 

Nhà thuốc An 

Khang Đồng 

Nai 11802

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 456, khu 

6, ấp Bàu Cá, 

xã Hưng 

Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai

11284 11/03/29
Đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

16

H19.1

2-

26030

4-

18002

6

Nguyễn 

Cẩm Trúc 

Quỳnh

5265/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/04/202

1

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07519501

3931

Địa điểm kinh 

doanh chi 

nhánh Công Ty 

Cổ Phần Dược 

Phẩm An 

Khang Pharma 

tại Đồng Nai - 

Nhà thuốc An 

Khang Đồng 

Nai số 9

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 357, tổ 9, 

khu phố 

Phước Kiểng, 

Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai

11285 11/03/29
Đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26030

5-

18003

0

Nguyễn 

Minh 

Thanh 

Tùng

9950/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

03/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

07909304

0059

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA TẠI 

ĐỒNG NAI - 

NHÀ THUỐC 

AN KHANG 

ĐỒNG NAI 

12490

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

201A Ngô 

Quyền, khu 

phố Bảo Vinh 

A, phường 

Bảo Vinh, 

tỉnh Đồng 

Nai

11286 11/03/29
Đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

18

H19.1

2-

26030

4-

18002

3

Phạm Thị 

Hương

1941/C

CHN-

D-SYT-

BP

30/06/202

1

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ đại 

học

02719000

1846

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA TẠI 

BÌNH PHƯỚC 

- NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG BÌNH 

PHƯỚC 12256

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa 

tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

200 Đường 

QL13, Khu 

phố Ninh 

Thịnh, Xã 

Lộc Ninh, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11287 11/03/29
Đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26030

4-

18005

4

Đinh Thị 

Việt Hà

8984/C

CHN-

D-SYT-

HCM

29/03/202

2

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

02414343

97

ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA TẠI 

BÌNH PHƯỚC 

- NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG BÌNH 

PHƯỚC 12457

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có chứa 

tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Đường QL14, 

Ấp 04, Xã 

Nha Bích, 

Tỉnh Đồng 

Nai

11288 11/03/29
Đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

20

H19.1

2-

26030

8-

18000

3

Đỗ Thị Ni 

Kha

11661/

CCHN-

D-SYT-

HCM

30/1/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung học

05119501

0998

Quầy thuốc 

Dũng Tuyết 

6

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

83, đường 

767, ấp 2, xã 

Tân An, tỉnh 

Đồng Nai

11289 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26030

9-

18007

0

Nguyễn 

Văn Hòa

371/ĐN

AI-

CCHN

D

06/12/2013

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Mã Đà, xã 

Trị An, tỉnh 

Đồng Nai

11290 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

22

H19.1

2-

26031

0-

18008

4

Nguyễn 

Thị Yến 

Nhi

11842/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI 

23/02/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng 

07519500

0839

Quầy thuốc 

Yến Nhi 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

KDC 3, Ấp 

Phú Ngọc 1, 

Xã Định 

Quán, Tỉnh 

Đồng Nai

11291 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26031

2-

18002

3

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

605/Đ

NAI-

CCHN

D

04/04/14

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

Nhà thuốc 

Thanh Thủy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

443A/10, ấp 

Lập Thành, 

xã Dầu Giây, 

tỉnh Đồng 

Nai

11292 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

24

H19.1

2-

26031

3-

18003

2

Phan Thị 

Mỹ Ý

6123/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07519500

6747

Quầy thuốc 

Phượng 

Uyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

ấp 3, Gia 

Ray, xã Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

11293 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26031

6-

18000

4

Nguyễn 

Thị Thảo

2949/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

05/09/17

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

07519401

1421

Quầy thuốc 

Đan Thảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 17, ấp 3, 

xã Tân An, 

tỉnh Đồng 

Nai

11294 19/03/29
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

26

H19.1

2-

26030

4-

18002

4

Nguyễn 

Văn Lợi

758/C

CHN-

D-SYT-

ĐNO

02/03/20

Sở Y tế 

tỉnh Đắk 

Nông

Dược sĩ đại 

học

24500561

8

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI BÌNH 

PHƯỚC - 

NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

BÌNH 

PHƯỚC 

12358

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Đường Phú 

Riềng Đỏ, 

Phường Bình 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

11295 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

27

H19.1

2-

26030

9-

18002

0

Phạm Thị 

Hồng Hạnh

2179/C

CHN-

D-SYT-

BP

10/11/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ cao 

đẳng

06819201

1855

Quầy thuốc 

Bảo Hân

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ql 14, khu 

Đức Lập, 

thôn Đức 

Phong, xã Bù 

Đăng, tỉnh 

Đồng Nai

11296 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

28

H19.1

2-

26031

1-

18005

9

Lê Thanh 

Thúy Ngọc

00255

8/CCH

N-D-

SYT-

AG

09/12/22

Sở Y tế 

tỉnh An 

Giang

Dược sĩ 

trung cấp

08919200

0933

Quầy thuốc 

Dũng Ngọc

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 324A, 

đường 

ĐT741, tổ 30, 

ấp 3, xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

11297 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

29

H19.1

2-

26031

2-

18005

9

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

2562/C

CHN-

D-SYT-

BP

27/06/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ đại 

học

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa 

123 Hùng 

Vương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa DC 

hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

123 Hùng 

Vương, KP 

Thanh BÌnh, 

phường Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

11298 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

30

H19.1

2-

26031

3-

18001

6

Trần Thị 

Thanh 

Thùy

2303/B

P-

CCHN

D

23/03/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ cao 

đẳng

04918400

1013

Quầy thuốc 

145 Thanh 

Thùy

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Thống 

Nhất, Xã Đăk 

Nhau, Tỉnh 

Đồng Nai

11299 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

31

H19.1

2-

26031

7-

18000

2

Bùi Vũ 

Diễm Thi

1338/B

P-

CCHN

D

12/07/17

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

07917601

5647
Quầy thuốc

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Thống 

Nhất, Xã Đăk 

Nhau, Tỉnh 

Đồng Nai

11300 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

32

H19.1

2-

26031

7-

18006

3

PHẠM 

THỊ HẢO

5369/C

CHN-

D-SYT-

HCM

27/12/201

9

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ cao 

đẳng

07019401

1158

Quầy thuốc 

Phạm Thị 

Hảo

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Đăng 

Lang, Xã Đak 

Nhau, Tỉnh 

Đồng Nai

11301 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

33

H19.1

2-

26031

7-

18006

1

Nguyễn 

Thị Bích 

Trâm

6240/C

CHN-

D-SYT-

BD

25/5/2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ đại 

học

07019300

8303

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI BÌNH 

PHƯỚC - 

NHÀ 

THUỐC 

AN 

KHANG 

BÌNH 

PHƯỚC 

12561

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền chất; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Khu TĐC 

Đường 

DT741, 

Phường Bình 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

11302 20/03/29
đánh giá 

định kỳ

34

H19.1

2-

26031

6-

18005

3

Trần Thị 

Ánh 

Nguyệt

3704/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/4/2019

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

03419401

6322

Quầy thuốc 

Hằng Nga

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

326, đường 

Bình Minh 

Giang Điền, 

ấp Xây Dựng, 

xã Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

11303 24/03/29
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

35

H19.1

2-

26031

7-

18002

1

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Phương

11847/

CCHN-

D-SYT-

HCM

23/2/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

04019402

8226

Nhà thuốc 

Như Hiền

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 57/1A2, 

ấp Thanh 

Hóa, phường 

Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai

11304 24/03/29
đánh giá 

định kỳ

36

H19.1

2-

26031

8-

18001

9

Phạm Huy

7351/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/2/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

03707100

7314

Nhà thuốc 

Huy Vy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

C1, tổ 17, 

khu phố 2, 

phường Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

11305 24/03/29
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

37

H19.1

2-

26031

9-

18000

2

Đặng Thị 

Thu Thủy

6080/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

03718801

1885

Nhà thuốc 

Việt Thăng 

Long

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

35, tổ 7, khu 

phố 2, 

phường Long 

Bình, tỉnh 

Đồng Nai

11306 24/03/29
đánh giá 

định kỳ

38

H19.1

2-

26031

1-

18002

4

Vũ Thị 

Phương 

10302/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/10/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

1086

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và 

sinh phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường, điều kiện lạnh 2-

8
o
C (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 425-427, 

Ấp Trung 

Tín, Xã Xuân 

Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai

7827 11307 19/03/29

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

7827/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

18/4/2023

Tổng cộng: 38 cơ sở (gồm 25 Nhà thuốc; 13 Quầy thuốc)
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